
Tên đơn vị: Sở Tư pháp Mẫu biểu số 12.5

Chương: 414

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán
Ước thực 

hiện

A B 1 2 3 4

I Tổng nguồn tài chính của đơn vị

1 Thu sự nghiệp, dịch vụ

1.1
Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà 

nước định giá 

Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều 

chỉnh giá dịch vụ theo quy định

1.2
Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp 

luật

1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)

2 Nguồn thu phí được để lại

3 Nguồn NSNN 3.538 3.409 3.409 3.490

3.1 Ngân sách trong nước 3.538 3.409 3.409 3.490

-

NSNN cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người 

làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

3.538 3.409 3.409 3.490

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 3.538 3.409 3.409 3.490

-
Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm 

vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ) 

3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật

4 Nguồn thu hợp pháp khác

II Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị 4.815 4.474 4.474 4.705

3 Chi từ nguồn NS trong nước 4.815 4.474 4.474 4.705

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 4.815 4.474 4.474 4.705

Kinh phí thường xuyên 3.538 3.409 3.409 3.490

Kinh phí không thường xuyên 1.277 1.065 1.065 1.215

Dự toán 

năm 2020

DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số         /STP-VP ngày    /8/2019 của Sở Tư pháp)
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